
Môn:  Triết học - 14PHIL6000 Năm học: 2016 - 2017 Học kỳ: 1

Ngày thi:………………… Phòng thi:………………… Nhóm: 1

STT SBD Họ và tên ten Giới Ngày sinh Nơi sinh
Chuyên 
ngành

Ký tên
Ghi 
chú

1 2001 Nguyễn Quốc Hải An Nam 30/08/1994 TP. Hồ Chí Minh QLTNMT

2 2002 Đặng Mai Anh Nữ 07/05/1991 Khánh Hoà QLTNMT

3 2003 Phan Thị Ngọc Anh Nữ 15/05/1990 Đồng Nai LH

4 2004 Trịnh Thị Vân Anh Nữ 28/08/1985 Hà Tĩnh KHCT

5 2005 Nguyễn Thị Ảnh Nữ 12/05/1992 Bắc Ninh KHCT

6 2006 Lê Thị Hoa Ban Nữ 01/12/1991 Thanh Hoá QLTNMT

7 2007 Nguyễn An Bình Nam 06/01/1992 Long An KHCT

8 2008 Nguyễn Trọng Cầu Nam //1986 Tiền Giang BVTV

9 2009 Vũ Văn Chiến Nam 02/09/1985 Hà Nam KHCT

10 2010 Huỳnh Phi Cơ Nam 09/11/1990 Thừa Thiên -Huế QLTNMT

11 2011 Trần Nguyên Cốp Nam 09/10/1986 Hà Tĩnh QLTNMT

12 2012 Nguyễn Văn Đại Nam 21/08/1993 An Giang BVTV

13 2013 Võ Thị Hồng Đào Nữ 01/07/1994 Tiền Giang KHCT

14 2014 Dương Văn Định Nam 03/11/1990 Hà Nam KHCT

15 2015 Lê Thị Dung Nữ 20/04/1992 Thanh Hoá QLTNMT

16 2016 Nguyễn Thị Dung Nữ 18/01/1990 Bình Phước KHCT

17 2017 Nguyễn Mạnh Dũng Nam 07/01/1981 Nam Định LH

18 2018 Đặng Minh Duy Nam 10/05/1985 Bình Thuận KHCT

19 2019 Lê Khánh Duy Nam 14/12/1993 Tiền Giang BVTV

20 2020 Vũ Thị Hà Nữ 04/04/1980 Hải Dương KHCT

21 2021 Trương Văn Hải Nam 07/02/1985 Nghệ An KHCT

22 2022 Tường Thị Thu Hằng Nữ 25/07/1990 Hưng Yên KHCT

23 2023 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 12/08/1983 Hà Tĩnh BVTV

24 2024 Nguyễn Như Hiến Nam 25/10/1982 Thái Bình KHCT

25 2025 Hoàng Lê Thảo Hiền Nữ 15/10/1993 Đồng Nai QLTNMT

26 2026 Nguyễn Thị Mỹ Hiệp Nữ 10/02/1988 Ninh Thuận QLTNMT

27 2027 Bùi Thanh Hiếu Nam 11/04/1991 TP. Hồ Chí Minh QLTNMT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

DANH SÁCH ĐIỂM THI
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28 2028 Lê Thị Xuân Hoa Nữ 09/06/1983 Đồng Tháp KHCT

29 2029 Bùi Văn Hòa Nam 20/10/1992 Bến Tre QLTNMT

30 2030 Phạm Tấn Hùng Nam 19/10/1973 Bình Định KHCT

31 2031 Lê Vĩnh Hưng Nam 27/11/1992 Kiên Giang KHCT

32 2032 Nguyễn Thị Diễm Hương Nữ 13/09/1991 Bến Tre BVTV

33 2033 Trần Thị Thu Hương Nữ 12/07/1994 Bình Định KHCT

34 2034 Hoàng Thị Hường Nữ 11/03/1993 Nghệ An BVTV

Cán bộ coi thi 1                Cán bộ coi thi 2 PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Tổng số học viên:………..   Tổng số bài thi:………..   Tổng số tờ:………


